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NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi

ngân sách thị xã năm 2010







HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 87/2009/NQ-HĐND ngày 21/12/2009 của HĐND thị xã về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách trên địa bàn, phân bổ chi ngân sách thị xã và thu, chi ngân sách phường, xã năm 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 703/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND thị xã về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã; ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 703/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND thị xã về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2010 (kèm Tờ trình số 703/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND thị xã), với một số nội dung chủ yếu như sau:

I. Bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước: 30.121 triệu đồng.

II. Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương: 18.939 triệu đồng.

1. Bổ sung dự toán thu cân đối ngân sách: 17.413 triệu đồng. 

Trong đó: 

- Tăng thu ngân sách năm 2010: 11.372 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 2.131 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2009: 3.910 triệu đồng. Bao gồm:      

+ Ngân sách thị xã: 2.299 triệu đồng. 
+ Ngân sách phường, xã: 1.611 triệu đồng.

2. Bổ sung dự toán thu ngân sách không cân đối (thu kết dư ngân sách năm 2009): 1.526 triệu đồng.
- Ngân sách thị xã: 1.424 triệu đồng.
- Ngân sách phường, xã: 102 triệu đồng.

III. Điều chỉnh, bổ sung chi cân đối ngân sách thị xã: 15.802 triệu đồng. 

1. Đầu tư xây dựng cơ bản: 5.000 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: 10.802 triệu đồng.

- Chi ngân sách các cơ quan, đơn vị: 8.749 triệu đồng.

- Chi bổ sung ngân sách xã, phường: 808 triệu đồng.

- Điều chỉnh nhiệm vụ chi năm 2010, giao kinh phí khoán thêm định mức chi quản lý hành chính cho các cơ quan: 1.245 triệu đồng.                 


 Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND thị xã căn cứ Nghị quyết này thực hiện công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2010 theo quy định; đồng thời căn cứ quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên, điều hành có hiệu quả nhiệm vụ ngân sách năm 2010.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND thị xã thực hiện chức năng giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày HĐND thị xã thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã khóa I, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2010./.

	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nải


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ LONG KHÁNH


Số:  703/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Long Khánh, ngày 22 tháng 6 năm 2010


TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách thị xã năm 2010


Căn cứ Nghị quyết số 87/2009/NQ-HĐND ngày 21/12/2009 của HĐND thị xã Long Khánh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách trên địa bàn, phân bổ ngân sách thị xã và thu, chi ngân sách phường, xã năm 2010;

Qua 06 tháng đầu năm 2010 do phát sinh ngoài dự toán một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã, công tác phục vụ bảo vệ an ninh trật tự, chi trợ cấp cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần; phục vụ các ngày lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh: Tổ chức Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã Long Khánh lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 - 2015; các phong trào thể dục - thể thao, văn nghệ tham gia kế hoạch của tỉnh; đồng thời dự ước tình hình thực hiện 06 tháng cuối năm 2010; sử dụng các nguồn để bổ sung cho các hoạt động.

UBND thị xã Long Khánh trình HĐND thị xã xem xét điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thị xã và các phường, xã năm 2010 với nội dung sau: 







                                                  ĐVT: Triệu đồng 

	Phần I:

Thu ngân sách
	Dự toán thu ngân sách năm 2010
	Ước dự toán thu năm 2010
	Số tăng thu, tỉnh bổ sung, kết dư NS
	Dự toán bổ sung thu ngân sách năm 2010

	A. Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
	
	
	  30.121
	18.939

	I. Thu ngân sách Nhà nước trong cân đối (loại trừ nguồn thu không dự kiến tăng thu)
	73.597
	96.151
	  28.595
	17.413

	Trong đó: Thu cân đối ngân sách thị xã
	
	
	   26.984
	15.802

	1. Nhiệm vụ của thị xã
	56.750
	72.011
	  15.261
	8.090

	- Thuế GTGT
	41.750
	45.697
	3.947
	1.776

	- Lệ phí trước bạ
	10.000
	11.314
	1.314
	1.314

	- Thu tiền sử dụng đất
	5.000
	15.000
	  10.000
	5.000

	2. Số thu Cục Thuế quản lý
	16.847
	24.140
	7.293
	3.282

	- Thuế GTGT
	13.587
	18.195
	4.608
	2.074

	- Thuế TNDN
	3.260
	5.945
	2.685
	1.208

	3. Thu bổ sung NS cấp trên      (đảm bảo xã hội, trợ cấp tết; hỗ trợ xe ba gác)
	
	
	2.131
	2.131

	4. Kết dư ngân sách
	
	
	3.910
	3.910

	Ngân sách thị xã
	
	
	2.299
	2.299

	Ngân sách phường, xã
	
	
	1.610
	1.610

	B. Thu ngân sách ngoài cân đối
	
	
	1.526
	1.526

	1. Kết dư ngân sách
	
	
	1.526
	1.526

	Ngân sách thị xã
	
	
	1.424
	1.424

	Ngân sách phường, xã
	
	
	   102
	102

	Phần II: 
Chi ngân sách
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	Giao kinh phí khoán thêm định mức chi QLHC theo Quyết định số 09/2010/  QĐ-UBND
	Bổ sung ngân sách thị xã
	Trợ cấp ngân sách phường, xã

	 Chi cân đối ngân sách thị xã
	 15.802
	1.245
	13.749
	808

	1.  Chi đầu tư phát triển
	5.000
	
	5.000
	

	2. Chi thường xuyên
	10.802
	1.245
	8.749
	808

	2.1. Chi sự nghiệp kinh tế: (Kiến thiết thị chính)
	2.295
	
	2.295
	

	2.2.  Chi sự nghiệp đào tạo                                        
	  447
	
	447
	

	2.3. Chi sự nghiệp truyền thanh           
	   51
	
	51
	

	2.4. Chi đảm bảo xã hội
	1.223
	
	1.216
	07

	2.5. Chi sự nghiệp văn hóa - TT
	1.376
	
	1.136
	240

	2.6. Chi sự nghiệp thể dục - TT
	  106
	
	106
	

	2.7.  Chi quản lý hành chính
	  4.407,5
	1.120,5
	2.788
	499

	-  Chi quản lý Nhà nước                                       
	2.583
	765
	1.334
	484

	-  Chi ngân sách Đảng
	1.058
	162
	896
	

	-  Chi đoàn thể
	  675
	135
	525
	15

	- Các hội, tổ chức XH khác
	91,5
	58,5
	33
	

	2.8.  An ninh - quốc phòng                                                 
	  772
	
	710
	62

	- An ninh
	   332
	
	302
	30

	- Quốc phòng                                                         
	  440
	
	408
	32

	3. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên của giao kinh phí khoán thêm định mức chi QLHC cho các cơ quan, đơn vị được giữ lại thị xã
	124,5
	124,5
	
	


Chi bổ sung ngân sách thị xã (đính kèm biểu số 01, 03).

Chi bổ sung ngân sách phường, xã (đính kèm biểu số 02). 
III. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn khác:

UBND thị xã báo cáo trình HĐND thị xã sử dụng nguồn dự phòng chi cho các hoạt động phòng, chống dịch cúm gia cầm, gia súc, phòng chống dịch hại cây trồng, vật nuôi năm 2010: 355 triệu đồng; chi mua sắm trang thiết bị trạm phát sóng Đài Truyền thanh 06 phường: 998 triệu đồng.  

IV. Điều hành ngân sách thị xã 06 tháng cuối năm 2010:

 UBND thị xã thực hiện thỏa thuận với TT.HĐND sử dụng 50% tăng thu năm 2010 (ngoài dự kiến tăng thu nêu tại điểm 1 Tờ trình này) để bổ sung phát sinh ngoài dự toán đảm bảo cho các hoạt động cần thiết và dự toán bổ sung XDCB tiền sử dụng đất năm 2010 (ghi tại điểm 1 Tờ trình này) căn cứ vào nhu cầu cấp bách UBND thị xã quyết định danh mục các công trình XDCB và tổng hợp báo cáo HĐND vào kỳ họp thứ 18 cuối năm 2010.

Kính trình HĐND thị xã xem xét, thông qua./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Q. CHỦ TỊCH

Lê Văn Thư     
	   ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ LONG KHÁNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	
	
	Biểu 1

	ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KINH PHÍ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2010
(Kèm theo Tờ trình số 703/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND thị xã)



	
	
	
	ĐVT: Đồng

	STT
	Đơn vị
	Nội dung
	Số tiền

	
	Cộng
	 
	  8.749.771.715 

	1
	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã
	 
	            407.935.000 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	              24.000.000 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động phát sinh theo Tờ trình số 894/TTr-BCH ngày 31/12/2009
	16.850.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Long Khánh (21/4/1975 - 21/4/2010) lần 1
	246.100.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị
	88.985.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ lễ 21/4/2010 (lần 2)
	32.000.000

	2
	Công an thị xã
	 
	            301.719.400 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	              10.000.000 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động phát sinh theo Tờ trình số 19/CALK ngày 13/01/2010
	              20.219.400 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí bảo vệ lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Long Khánh
	41.500.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các ngày lễ, Đại hội Đảng, mua sắm tài sản cố định
	160.000.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí xuất bản sách lịch sử Công an thị xã Long Khánh
	70.000.000

	
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	 
	1.334.250.100

	3
	Văn phòng HĐND & UBND
	 
	            801.278.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	              55.000.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Long Khánh lần 1
	80.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Long Khánh lần 2
	            133.040.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ cho hoạt động dân tộc năm 2010
	              35.000.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ hoạt động chung của UBND thị xã
	350.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí lắp đặt hệ thống đường điện
	17.500.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí trang bị mua máy photo
	            130.738.000 

	4
	Phòng Lao động - TBXH
	 
	              79.700.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Long Khánh
	55.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí nâng cấp phần mềm chương trình quản lý trợ cấp xã hội
	3.800.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí mua cây xanh trang trí tại nghĩa trang liệt sỹ
	20.900.000

	5
	Phòng Y tế
	 
	              20.780.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	1.800.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí dự lễ khánh thành "Nhà tưởng niệm" trên 9.000 liệt sỹ quân y và thương bệnh binh
	5.080.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức họp mặt Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2010
	13.900.000

	6
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	 
	              69.124.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí thực hiện công tác tổng quyết toán NSNN năm 2009
	20.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động Hội đồng Định giá và tổ chức bán đấu giá
	20.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ công tác chuyên môn
	15.500.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thị xã
	13.624.000

	7
	Phòng Tài nguyên & Môi trường
	 
	            139.407.600 

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động
	            139.407.600 

	8
	Phòng Kinh tế
	 
	              16.277.500 

	
	 
	Bổ sung kinh phí học tập bồi dưỡng kiến thức tam nông tại Trung Quốc
	16.277.500

	9
	Phòng Quản lý đô thị
	 
	                2.618.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức triển khai một số văn bản quy định của pháp luật
	2.618.000

	10
	Thanh tra thị xã
	 
	              23.360.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí tập huấn nghiệp vụ tiếp dân
	10.960.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động phục vụ công tác thanh tra diện rộng về BHXH
	12.400.000

	11
	Phòng Nội vụ thị xã
	 
	              80.850.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí tôn giáo năm 2010
	55.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần 3 (2006 - 2010)
	25.850.000

	12
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	              90.795.000 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí điều tra trình độ văn hóa nhân dân
	47.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tuyển chọn vận động viên tham gia giải cầu lông thanh, thiếu niên học sinh Đồng Nai năm 2010
	43.795.000

	13
	Phòng Tư pháp
	 
	10.060.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức tuyên truyền luật, các văn bản hướng dẫn thi hành luật
	10.060.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí soạn thảo văn bản pháp luật 18 văn bản năm 2009 chưa chi, còn thiếu 03 văn bản năm 2010 (đã giao dự toán đầu năm 08 VB)
	63.000.000

	
	 
	 
	 

	
	ĐOÀN THỂ
	 
	            524.760.000 

	14
	UBMTTQVN thị xã 
	 
	            268.958.500 

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	                5.000.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí họp mặt đồng bào dân tộc và cộng đồng người Hoa xuân Canh Dần năm 2010
	                6.050.000 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí họp mặt Kiều bào và thân nhân Kiều bào xuân Canh Dần năm 2010
	                8.590.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động Ban Đoàn kết công giáo và Ban Đại diện phật giáo quý I /2010
	                8.500.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí tặng quà cho đồng bào dân tộc và cộng đồng người Hoa tiêu biểu nhân buổi họp mặt mừng Đảng, mừng xuân Canh Dần năm 2010
	28.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	22.100.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ Đoàn Cựu tù Chính trị đi tham quan Côn Đảo  
	139.100.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tham dự Míttinh, diễu hành lễ kỷ niệm 21/4/2010
	1.700.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hội nghị triển khai Hướng dẫn 06/HD-MTTW, 24-HD/VPTW
	7.185.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức họp mặt các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thị xã
	              10.955.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
	              27.093.500 

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức hội nghị hướng dẫn một số nội dung công tác của Mặt trận Tổ quốc trong dịp Lễ Phật Đản và An cư kiết hạ năm 2010
	                4.685.000 

	15
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	 
	              62.612.500 

	
	 
	Bổ sung kinh phí bồi dưỡng lực lượng hội viên nòng cốt tham gia nắm bắt tình hình tại chùa Long Thọ
	                5.920.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam"
	                4.800.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ Tết Canh Dần năm 2010
	3.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức hội nghị "Biểu dương điển hình tiên tiến cấp thị xã"
	19.340.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tham dự Míttting, diễu hành lễ kỷ niệm 21/4/2010
	2.240.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tham quan nước ngoài cho cán bộ hội chủ chốt
	11.047.500

	
	 
	Bổ sung kinh phí tập huấn dự thi Lãnh đạo Hội Phụ nữ cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin giỏi năm 2010
	2.360.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức hội thi tiếng hát Karaoke và thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức của Bác
	13.905.000

	16
	Hội Cựu chiến binh
	 
	29.650.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí bồi dưỡng lực lượng hội viên nòng cốt tham gia nắm bắt tình hình tại chùa Long Thọ
	4.160.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ Tết Canh Dần năm 2010
	3.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tham dự Mítting, diễu hành lễ kỷ niệm 21/4/2010
	2.200.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tham dự Mítting, diễu hành lễ kỷ niệm 21/4/2010
	10.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí Ban Liên lạc truyền thống CCB Long Khánh - Xuân Lộc (cũ) nhân kỷ niệm ngày 21/4/2010
	10.290.000

	17
	Hội Nông dân
	 
	              56.029.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức hội nghị "Nông dân điển hình tiên tiến" thị xã Long Khánh lần thứ II (2005 - 2010)
	              15.060.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí bồi dưỡng kiến thức tam nông tại Trung Quốc
	              15.224.500 

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ Tết Canh Dần năm 2010
	3.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí đi học tập, trao đổi kinh nghiệm
	11.650.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tham dự Mítting, diễu hành lễ kỷ niệm 21/4/2010
	2.200.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí cán bộ hội đi tập huấn tại Quảng Nam
	6.334.500

	
	 
	Bổ sung kinh phí cán bộ đi tập huấn ở tỉnh
	2.560.000

	18
	Thị Đoàn
	 
	107.510.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tham gia hội trại "Sức trẻ Đồng Nai" và Míttinh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2010)
	8.420.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ Tết Canh Dần năm 2010
	3.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức cuộc thi viết, tìm hiểu chiến dịch Xuân Lộc, giải phóng Long Khánh 21/4/2010
	40.200.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí trang bị đồng phục cho đội nghi lễ tham gia diễu hành kỷ niệm 21/4/2010 và chúc mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ II thị xã Long Khánh
	35.200.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tham dự Đại hội Đại biểu hội LHTNVN toàn quốc lần VI
	3.080.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tham gia hội trại "Ngày hội non sông" kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2010
	11.010.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tham dự Mítting, diễu hành lễ kỷ niệm 21/4/2010
	6.600.000

	
	CÁC HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI
	
	32.786.000

	19
	Hội Chữ thập đỏ
	 
	29.786.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm điển hình tiên tiến và tổng kết năm 2009
	6.440.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tham dự Mítting, diễu hành lễ kỷ niệm 21/4/2010
	2.900.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức đưa đoàn đại biểu đi dự lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện
	5.300.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong dịp tết và lễ hội Xuân năm 2010
	7.171.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức khám bệnh, cấp thuốc tặng quà cho người nghèo
	7.075.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí dự hội nghị tổng kết phong trào vận động hiến máu năm 2009
	900.000

	20
	Hội Người mù thị xã
	 
	                3.000.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí đào tạo
	3.000.000

	
	 
	 
	 

	
	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
	 
	                2.420.000 

	21
	Liên đoàn Lao động Long Khánh
	 
	                2.420.000 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí tham dự mitting, diễu hành lễ kỷ niệm 21/4/2010
	2.420.000

	
	KHỐI ĐẢNG
	 
	            895.669.600 

	22
	Văn phòng Thị ủy
	 
	            888.669.600 

	
	 
	Bổ sung kinh phí cho Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng từ 30, 40, 50, 60 năm nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
	221.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí trang bị máy vi tính xây dựng cơ sở dữ liệu Đảng viên và phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã
	89.950.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ năm 2010
	20.099.200

	
	 
	Bổ sung kinh phí mua máy photo phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã
	70.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí sửa chữa thiết bị trang thông tin điện tử thị xã
	25.068.400

	
	 
	Bổ sung kinh phí trang bị máy vi tính cho các Ban Đảng của Thị ủy 
	80.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí cho Ban Tổ chức các ngày lễ lớn
	12.500.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hosting Website thị xã năm 2008, 2009
	79.152.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phụ cấp Ban Chấp hành, phụ cấp Cấp ủy, trang phục Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã khóa I và cán bộ, công chức khối Đảng
	290.900.000

	23
	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
	 
	                7.000.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí chúc Tết Canh Dần năm 2010
	7.000.000

	
	SN ĐÀO TẠO
	 
	446.800.000

	24
	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
	 
	446.800.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí mở lớp kiến thức quốc phòng năm 2010
	446.800.000

	
	SN VĂN HÓA - THÔNG TIN
	 
	1.136.390.000

	25
	TT Văn hóa - Thể thao
	 
	451.764.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh lần 1
	247.250.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động kỷ niệm lễ 21/4/2010 lần 2
	204.514.000

	26
	Phòng VH và TT
	 
	684.626.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh 21/4, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc 30/4
	503.626.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí in sổ đăng ký và công nhận gia đình văn hóa giai đoạn 2010 - 2015
	81.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội Đảng, đổi tên đường
	100.000.000

	
	SN THỂ DỤC - THỂ THAO
	 
	105.845.000

	27
	TT Văn hóa - Thể thao
	 
	105.845.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tham gia giải bóng đá nông dân tỉnh Đồng Nai năm 2010
	29.980.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí giải cầu lông thanh thiếu niên học sinh tỉnh Đồng Nai 2010
	46.865.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí ngày truyền thống hội thao Văn phòng HĐND và UBND năm 2010
	29.000.000

	
	SN TRUYỀN THANH
	 
	51.040.000

	28
	Đài Truyền thanh
	 
	51.040.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh và giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc
	36.480.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ lễ 21/4/2010 (lần 2)
	14.560.000

	
	SN ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	 
	         1.215.637.000 

	29
	Phòng Lao động - TBXH
	 
	        1.215.637.000 

	
	 
	Bổ sung nguồn kinh phí đảm bảo xã hội
	         1.215.637.000 

	
	SN KINH TẾ
	 
	         2.294.519.615 

	
	SN kiến thiết thị chính
	 
	        2.294.519.615 

	30
	Phòng Quản lý Đô thị
	 
	         2.227.772.000 

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh và giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc
	337.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí thực hiện chỉnh trang đô thị phục vụ lễ 21/4/2010 (lần 2)
	20.772.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí sự nghiệp thị chính năm 2010
	780.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề xe ba gác
	1.090.000.000

	31
	Ban Quản lý chợ
	 
	              66.747.615 

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí thanh toán tiền sử dụng điện tại chợ tạm
	51.347.615

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí lắp hệ thống hút nhiệt tại các nhà lồng chợ tạm
	15.400.000


	   ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ LONG KHÁNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	

	                                                                                                                                                                   Biểu 2

ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ NĂM 2010
(Kèm theo Tờ trình số 703/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND thị xã)

	                                                                                       

                                                                                                                                                                          ĐVT: Đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung
	Số tiền

	
	Cộng
	
	          807.612.500 

	1
	UBND phường Xuân An
	
	 46.000.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	 19.200.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	            1.800.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	2
	UBND phường Phú Bình
	
	  35.400.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	  9.800.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	                 600.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	3
	UBND phường Xuân Hòa
	
	        41.900.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	         15.400.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	   1.500.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	4
	UBND phường Xuân Thanh
	
	         42.800.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	      16.600.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	 1.200.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	5
	UBND phường Xuân Trung
	
	 144.080.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	 18.200.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	                 1.500.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	
	
	Hỗ trợ kinh phí chế độ mai táng phí
	7.000.000

	
	
	Hỗ trợ kinh phí công tác vận động di dời chợ
	92.380.000

	6
	UBND phường Xuân Bình
	
	  55.860.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	       14.600.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	        1.500.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	
	
	Hỗ trợ kinh phí trực tang lễ Hòa Thượng Thích Nhật Liên trụ trì chùa Long Thọ
	14.760.000 

	7
	UBND xã Bàu Trâm
	
	36.600.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	    11.000.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	                    600.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	8
	UBND xã Bàu Sen
	
	  36.900.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	  11.000.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	                   900.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	9
	UBND xã Hàng Gòn
	
	         72.025.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	  19.800.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	         900.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	
	
	Hỗ trợ kinh phí trợ cấp thu hút
	26.325.000

	10
	UBND xã Xuân Tân
	
	               41.100.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	               15.200.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	                  900.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	11
	UBND xã Xuân Lập
	
	            44.400.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	          18.800.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	                600.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	12
	UBND xã Suối Tre
	
	             42.800.000 

	
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	              16.600.000 

	 
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	                1.200.000 

	 
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	13
	UBND xã Bảo Quang
	
	           41.100.000 

	 
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	           14.600.000 

	 
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	          1.500.000 

	 
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	14
	UBND xã Bảo Vinh
	
	49.100.000 

	 
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	        22.600.000 

	 
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	1.500.000 

	 
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	15
	UBND xã Bình Lộc
	
	        77.547.500 

	 
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
	          15.800.000 

	 
	
	Hỗ trợ kinh phí hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009
	            1.500.000 

	 
	
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 35 năm giải phóng Long Khánh
	25.000.000

	 
	
	Hỗ trợ kinh phí học tập bồi dưỡng kiến thức tam nông tại Trung Quốc
	14.247.500

	 
	
	Hỗ trợ kinh phí họp mặt đội biệt động xã Bình Lộc
	21.000.000


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ LONG KHÁNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	                                                                                                                                                            Biểu số 3

DỰ TOÁN GIAO ĐIỀU CHỈNH TĂNG ĐỊNH MỨC CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2010

(Kèm theo Tờ trình số 703/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND thị xã)


	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Biên chế theo kế hoạch đầu năm

(người)
	Dự toán theo định mức theo Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND
	Tổng cộng giao dự toán năm 2010
	Trong đó
	Dự toán điều chỉnh định mức chi theo Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên của kinh phí chênh lệch
	Dự toán giao điều chỉnh tăng

	
	
	
	
	
	Quỹ tiền lương và các khoản đóng góp
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	
	
	

	 
	KINH PHÍ GIAO TỰ CHỦ
	239
	13.145
	11.900
	7.584
	431,60
	1.245,00
	124,50
	1.120,50

	I
	Quản lý Nhà nước
	154
	8.470
	7.620
	4.691
	292,90
	850,00
	85,00
	765,00

	1
	VP  HĐND và UBND
	36
	1.980
	1.790
	1.268
	52,20
	190
	19,00
	171,00

	2
	P. Kinh tế
	13
	715
	680
	454
	22,60
	35
	3,50
	31,50

	3
	P. Tư pháp
	7
	385
	340
	181
	15,90
	45
	4,50
	40,50

	4
	P.Tài chính - KH
	16
	880
	775
	453
	32,20
	105
	10,50
	94,50

	5
	P. Quản lý đô thị
	10
	550
	470
	236
	23,40
	80
	8,00
	72,00

	6
	P. Giáo dục
	14
	770
	745
	546
	19,90
	25
	2,50
	22,50

	7
	P. Y tế
	7
	385
	345
	200
	14,50
	40
	4,00
	36,00

	8
	P. Văn hóa - TT
	8
	440
	385
	213
	17,20
	55
	5,50
	49,50

	9
	P. TN - Môi trường
	11
	605
	520
	256
	26,40
	85
	8,50
	76,50

	10
	P. Nội vụ
	13
	715
	650
	385
	26,50
	65
	6,50
	58,50

	11
	Thanh tra NN
	8
	440
	385
	211
	17,40
	55
	5,50
	49,50

	12
	P. Lao động - TB&XH
	11
	605
	535
	288
	24,70
	70
	7,00
	63,00

	II
	Cơ quan Đảng
	45
	2.475
	2.295
	1.714
	58,10
	180,00
	18,00
	162,00

	1
	Văn phòng Thị ủy Long Khánh
	41
	2.255
	2.105
	1.609
	49,60
	150
	15,00
	135,00

	2
	TT Bồi dưỡng Chính trị
	4
	220
	190
	105
	8,50
	30
	3,00
	27,00

	III
	Đoàn thể, tổ chức chính trị
	28
	1.540
	1.390
	826
	56,40
	150,00
	15,00
	135,00

	1
	UB Mặt trận Tổ quốc
	7
	385
	355
	249
	10,60
	30
	3,00
	27,00

	2
	Thị Đoàn
	7
	385
	335
	132
	20,30
	50
	5,00
	45,00

	3
	H. Phụ nữ
	5
	275
	255
	153
	10,20
	20
	2,00
	18,00

	4
	H. Nông dân
	5
	275
	250
	158
	9,20
	25
	2,50
	22,50

	5
	H. Cựu chiến binh
	4
	220
	195
	134
	6,10
	25
	2,50
	22,50

	IV
	Các tổ chức hội, đơn vị khác
	12
	660
	595
	353
	24,20
	65,00
	6,50
	58,50

	1
	H. Chữ thập đỏ
	5
	275
	250
	161
	8,90
	25
	2,50
	22,50

	2
	H. Người mù
	4
	220
	200
	110
	9,00
	20
	2,00
	18,00

	3
	Hội Chất độc màu da cam
	3
	165
	145
	82
	6,30
	20
	2,00
	18,00


